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Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 23

Bài 1. Tính:

5 + 5 = …. 9 + 1 = … 10 – 2 = … 7 + 3 – 8 = …

6 + 3 = …. 1 + 9 = ... 10 – 3 =…. 6 + 1 + 3 = ...

4 + 5 = …. 3 + 7 = … 10 – 4 = …. 10 – 7 + 3 = …

Bài 2. Viết các số: 6, 8, 3, 1, 10, 5.

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: ...............................................................................

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: ...............................................................................

Bài 3. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm?

10 - 2 .... 8 + 1 8 + 2 .... 8 - 2

6 + 3 .... 9 - 0 10 + 0 .... 8 + 2

7 + 3 .... 5 + 3 10 - 5 .... 10 - 3

Bài 4. Điền dấu + hoặc – vào chỗ chấm.

3 .... 5 ... 4 = 4 9 .... 1 .... 5 = 5

10 ... 6 .... 2 = 6 7 .... 3 .... 8 = 2

5 .... 4 .... 6 = 3 10 ... 8 .... 5 = 7

Bài 5 . Viết phép tính thích hợp.

a) Có : 6 viên bi b) Có : 10 quả bóng

Thêm : 3 viên bi Cho : 5 quả bóng

Có tất cả : .... viên bi ? Còn lại : ..... quả bóng ?

Đáp án

Bài 1. Tính:
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5 + 5 = 10 9 + 1 = 10 10 – 2 = 8 7 + 3 – 8 = 2

6 + 3 = 9 1 + 9 = 10 10 – 3 = 7 6 + 1 + 3 = 10

4 + 5 = 9 3 + 7 = 10 10 – 4 = 6 10 – 7 + 3 = 6

Bài 2. Viết các số: 6, 8, 3, 1, 10, 5.

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: ....1, 3, 5, 6, 8, 10...........................................................

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: .....10, 8, 6, 5, 3,1 ..........................................................

Bài 3. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm?

10 - 2 < 8 + 1 8 + 2 > 8 - 2

6 + 3 = 9 - 0 10 + 0 = 8 + 2

7 + 3 > 5 + 3 10 - 5 < 10 - 3

Bài 4. Điền dấu + hoặc – vào chỗ chấm.

3 ..+.. 5 ..-.. 4 = 4 9 ..+.. 1 ..-.. 5 = 5

10 ..-.. 6 ..+.. 2 = 6 7 ..+.. 3 ..-.. 8 = 2

5 ..+.. 4 ..-.. 6 = 3 10 ..-.. 8 ..+.. 5 = 7

Bài 5. Viết phép tính thích hợp.

a) Có : 6 viên bi b) Có : 10 quả bóng

Thêm : 3 viên bi Cho : 5 quả bóng

Có tất cả : .... viên bi ? Còn lại : ..... quả bóng ?

Môn Tiếng Việt

I. Đọc:

Cái kẻng

6 + 3 = 9 10 - 5 = 5
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Mỗi lần Sư Tử cần gọi cả rừng, Gà phải gáy lớn ò ó o. Đã mấy bữa nay, Gà đau

họng, ai nấy đều lo.

Khỉ và Thỏ vào làng tìm thầy chữa họng cho Gà. Thấy người dùng kẻng để gọi

dân làng, chúng bèn xin khiêng về, treo lên cây. Từ đấy, khi cần gọi cả rừng, chúng chỉ cần

gõ beng… beng…

Theo Phạm Hải Châu

Viết: (Phụ huynh có thể đọc cho học sinh viết bài Cái kẻng theo cỡ chữ nhỏ)

II. Bài tập

1. Điền vần ăm hay âm?

n ..`…. ..ngủ t………. tre đ..…`.…. sen đường h.…`…….

2. Điền vần anh, inh hay ênh?

th.…`…. phố l………… khênh củ h..……… h……`……

vuông

3. Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa rồi viết lại câu hoàn chỉnh vào chỗ chấm

dưới đây:

a) ở trường/ hiền như mẹ /cô giáo /có

................................................................................................................................

b) em /mẹ /đi /trên /dẫn /dạo /bãi /biển

……………………………………………………………………………………..

c) hè /em /về /nghỉ /bà /quê /thăm / nội.

……………………………………………………………………………………..

Đáp án:

1. Điền vần ăm hay âm?

nằm ngủ tăm tre đầm sen đường hầm

2. Điền vần anh, inh hay ênh?

thành phố lênh khênh củ hành hình vuông
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3. Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa rồi viết lại câu hoàn chỉnh vào

chỗ chấm dưới đây:

a) ở trường/ hiền như mẹ/ cô giáo/ có

Ở trường có cô giáo hiền như mẹ.

b) em / mẹ / đi / trên / dẫn / dạo / bãi / biển

Mẹ dẫn em đi dạo trên bãi biển.

c) hè / em/ về / nghỉ / bà / quê / thăm/ nội.

Nghỉ hè em về quê thăm bà nội.
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